Phụ lục 1
(ban hành kèm theo Thông báo 216/TB-VYDHDT ngày 09/6/2025
của Viện Y dược học dân tộc)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
LỚP PHỔ CẬP KIẾN THỨC ĐÔNG Y
“CHÂM CỨU TRUNG CẤP – KHÓA 76


	Ngày học: Thứ Ba – 
	[bookmark: _GoBack]Giờ học: 8 giờ 00 đến 10 giờ 00

	Khai giảng: 01/7/2025
	Bế giảng: 18/11/2025



	
STT
	Thời gian
	Ngày học
	Tên bài giảng
	Giảng viên

	1. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
01/7/2025
	Khai giảng lớp
Ôn tập châm cứu sơ cấp
	CN. Mai Ngọc Khánh Di
BSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	2. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 03/7/2025
	Phương pháp làm bệnh án
	BSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	3. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
08/7/2025
	Phương pháp làm bệnh án (tt)
	CBSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	4. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 10/7/2025
	Chẩn đoán tạng phủ và kinh lạc
	ThS.BS. Lê Nguyễn Hạo Nhiên

	5. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
15/7/2025
	Chẩn đoán tạng phủ và kinh lạc
	ThS.BS. Lê Nguyễn Hạo Nhiên

	6. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 17/7/2025
	Chẩn đoán tạng phủ và kinh lạc
	ThS.BS. Lê Nguyễn Hạo Nhiên

	7. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
22/7/2025
	Hệ kinh lạc, kinh biệt, kinh cân và ứng dụng trong Chẩn đoán 
& Điều trị
	BS. Nguyễn Đình Hùng

	8. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 24/7/2025
	Hệ kinh lạc, kinh biệt, kinh cân và ứng dụng trong Chẩn đoán 
& Điều trị (tt)
	BS. Nguyễn Đình Hùng

	9. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
29/7/2025
	Các nhóm huyệt & Phương pháp phối huyệt
	BS. Nguyễn Đình Hùng

	10. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 31/7/2025
	Phương pháp phối huyệt (tt)
	BS. Hồ Thị Mỹ Phương

	11. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
05/8/2025
	Phương pháp phối huyệt (tt)
	BS. Hồ Thị Mỹ Phương

	12. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 07/8/2025
	Phương pháp chẩn đoán và điều trị 5 cơ năng
	ThS.BS. Nguyễn Tiểu Miêu

	13. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
12/8/2025
	Phương pháp chẩn đoán và điều trị 5 cơ năng (tt)
	ThS.BS. Nguyễn Tiểu Miêu

	14. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 14/8/2025
	Phương pháp chẩn đoán và điều trị 5 cơ năng (tt)
	ThS.BS. Nguyễn Tiểu Miêu

	15. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
19/8/2025
	Phương pháp chẩn đoán và điều trị 5 cơ năng (tt)
	ThS.BS. Nguyễn Tiểu Miêu

	16. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 21/8/2025
	Cách đo huyết áp – Điện châm
	BSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	17. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
26/8/2025
	Cách đo huyết áp – Điện châm (tt)
	BSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	18. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 28/8/2025
	Châm cứu điều trị lệch mặt VII
	BS. Nguyễn Lê Anh Trung

	19. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 04/9/2025
	Châm cứu điều trị Trúng phong
	ThS.BS. Lê Nguyễn Hạo Nhiên

	20. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
09/9/2025
	Châm cứu điều trị Trúng phong (tt)
	ThS.BS. Lê Nguyễn Hạo Nhiên

	21. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 11/9/2025
	Châm cứu hỗ trợ điều trị 
di chứng trẻ bại não và tự kỉ
	BSCKI. Phạm Thị Dung

	22. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
16/9/2025
	Châm cứu điều trị Hen suyễn
	ThS.BS. Nguyễn Tiểu Miêu

	23. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 18/9/2025
	Châm cứu điều trị Mất ngủ
	BSCKI. Phạm Thị Dung

	24. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
23/9/2025
	Châm cứu điều trị đau lưng
	BSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	25. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 25/9/2025
	Châm cứu điều trị Đau đầu
	BSCKI. Phạm Thị Dung

	26. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
30/9/2025
	Châm cứu điều trị 
Viêm dạ dày tá tràng
	BS. Nguyễn Lê Anh Trung

	27. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 02/10/2025
	Châm cứu điều trị Huyễn vựng
	BS. Nguyễn Lê Anh Trung

	28. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
07/10/2025
	Châm cứu điều trị 
Vị quản thống
	ThS.BS. Nguyễn Tiểu Miêu

	29. 
	8h00-10h00
	Thứ ba
09/10/2025
	Châm cứu điều trị 
Đau cổ vai gáy
	BS. Nguyễn Lê Anh Trung

	30. 
	8h00-10h00
	Thứ ba 14/10/2025
	Ôn tập
	BSCKI. Lê Ngọc Tuấn Anh

	31. 
	8h00-10h00
	Thứ năm 16/10/2025
	Kiểm tra cuối khóa lý thuyết
	CN. Mai Ngọc Khánh Di

	32. 
	
	Từ ngày 20/10/2025 đến 14/11/2025
	Thực hành
	Khoa Nội tổng hợp

	33. 
	8h00-10h00
	Thứ ba 18/11/2025
	Kiểm tra cuối khóa thực hành
	Khoa Nội tổng hợp
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